
1 ĐẶNG VĂN THẮNG  02/7/1981 042081009868 28/6/2021

199 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai.

Công ty TNHH TVTK đầu 

tư và xây dựng Phú Thịnh 

Gia

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình 
ĐH dân lập Duy Tân Giám sát công tác xây dựng công trình II

2 NGUYỄN THẢO 6/1/1980 064080000194 25/8/2021
Tổ 4, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH TVTK đầu 

tư và xây dựng Phú Thịnh 

Gia

Kỹ sư XD DD-CN ĐH Vinh Giám sát công tác xây dựng công trình II

3 NGUYỄN KHOA THẠNH 20/3/1993 064093005287 10/5/2021 Xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH TVTK đầu 

tư và xây dựng Phú Thịnh 

Gia

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 

công trình XD
ĐH Đà Nẵng Giám sát công tác xây dựng công trình III

4 PHAN THIỆN GIANG 1/6/1994 054094003027 17/6/2021
Phường Tuy Hoà, tỉnh 

Đăk Lăk

Công ty TNHH TVTK đầu 

tư và xây dựng Phú Thịnh 

Gia

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
ĐH Lạc Hồng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 PHAN VĂN PHÚC 27/7/1988 064088010898 26/8/2022
Tổ 3, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH TVTK đầu 

tư và xây dựng Phú Thịnh 

Gia

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị ĐH kiến trúc Đà Nẵng
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình
II

6 PHAN DUY HIẾU 28/2/1992 064092005404 4/5/2021
Tổ 8, phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH MTV Phúc 

Lộc Yên

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

giao thông
ĐH kiến trúc Đà Nẵng Giám sát Công trình Giao thông III

7 PHẠM QUANG HUÂN 06/01/1975 036075010622 30/03/2021
Tổ 3, phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH MTV Phúc 

Lộc Yên

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
ĐH GTVT TPHCM Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 PHAN DUY CHUNG 18/6/1989 064089000358 25/3/2021
Tổ 2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH MTV Phúc 

Lộc Yên

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
ĐH Bình Dương Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát Địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

PHẠM ANH TRUNG
Công ty TNHH MTV 

TDC Đại Nam

 - Ths XD công trình giao 

thông

- Kỹ sư công trình giao 

thông công chính

ĐH GTVT Hà Nội

Kỹ sư xây dựng cầu đường
ĐH kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng

11 29/4/1981 040081005108 25/4/2021

91 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

10 3/4/1977 035077007064 10/5/2021TRẦN KHẮC TÍNH

9 15/6/1982 054182007814 10/8/2021LƯU THỊ THU CHINH

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 02 NĂM 2025 (Tổ sát hạch số 2)

Số TT Ngày sinh CCCD Đơn vị công tác Lĩnh vực thiHọ và tên Hạng
Địa chỉ thường trú 

theo CMND

Phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH MTV 

TDC Đại Nam
Kỹ sư xây dựng đường bộ

Trình độ chuyên mônNgày cấp Cơ sở đào tạo 

ĐH GTVT Hà Nội

91 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH MTV 

TDC Đại Nam

1



Số TT Ngày sinh CCCD Đơn vị công tác Lĩnh vực thiHọ và tên Hạng
Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Trình độ chuyên mônNgày cấp Cơ sở đào tạo 

Khảo sát Địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 HỒ VĂN HẢI 5/7/1972 064072005780 28/6/2021

72 Mạc Đỉnh Chi, 

Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty cổ phần An Thuận Kỹ sư XD DD&CN
ĐH kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

15 LÊ VIẾT HUY 6/12/1984 038084026216 2/12/2024
Phường AyunPa, tỉnh Gia 

Lai

Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng giao thông An Bình
Kỹ sư xây dựng cầu đường ĐH GTVT Hà Nội Giám sát công tác xây dựng công trình III

16 TRẦN QUANG TRUNG 28/9/1982 044082007110 12/11/2021
Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng giao thông An Bình
Kỹ sư xây dựng cầu đường ĐH BK Đà Nẵng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 NGUYỄN HẢI TRÌNH 22/7/1983 037083019606 25/8/2021
Phường Diên Hồng, tỉnh 

Gia LaI

Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng giao thông An Bình
Kỹ sư xây dựng cầu đường ĐH GTVT Hà Nội Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình thuỷ lợi, 

đê điều
II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

19 NGUYỄN VĂN NGHỊ 8/2/1974 052074016728 28/6/2021
Phường Thống Nhất, tỉnh 

Gia Lai
Công ty Thuỷ điện Ia Ly Kỹ sư điện kỹ thuật

ĐH kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình
I

20 NGUYỄN LÊ HÙNG 10/12/1970 046070008540 28/6/2021
Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
Công ty Thuỷ điện Ia Ly Kỹ sư điện kỹ thuật

ĐH kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình
I

BÙI ĐỨC HOÀI

PHẠM ANH VŨ

HOÀNG ANH THƯỞNG

Phường Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai

BQLDA ĐTXD huyện Ia 

Pa

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
ĐH Đông Á

Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển điện Sê San 3A
Kỹ sư thuỷ lợi - thuỷ điện ĐH thuỷ lợi Hà Nội

13 15/3/1991 052091017202 27/12/2021

91 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH MTV 

TDC Đại Nam
Kỹ sư XD cầu đường bộ ĐH GTVT Hà Nội

18 20/8/1979 036079026864 28/6/2022

12 1/9/1981 052081011809 7/2/2022

2


